
KẾ HOẠCH CĐ NGHỀ NGHIỆP– LỚP 5A2
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 09/12/2024 đến 03/01/2025

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Thị Phương

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh 
(nếu có)

Cô chú công nhân 1 Từ 09/12 đến 13/12/2024 Nguyễn Phương

Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ 16/12 đến 20/12/2024 Thanh Nhàn

Cô bác nông dân 1 Từ 23/12 đến 27/12/2024 Nguyễn Phương

Bác sĩ 1 Từ 30/12 đến 03/01/2025 Thanh Nhàn

        CHUẨN BỊ:

Nhánh “Cô chú 
công nhân”

Nhánh 
“Cháu yêu chú bộ đội”

Nhánh 
“Cô bác Nông Dân”

Nhánh 
“Bác sĩ”

Giáo viên

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí, sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề: 

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ đề

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc 
chơi phù hợp chủ đề

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề nhánh “Bác sĩ”
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- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề  
- Các bài hát múa, 
truyện, thơ về chủ 
đề nhánh “Cô chú công 
nhân XD”
- Tranh thơ chữ to 
“Chiếc cầu mới”

- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề  
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề nhánh 
“Cháu chú Bộ đội” 
- Tranh thơ chữ to “Chú 
bộ đội hành quân trong 
mưa”

- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề  
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề nhánh “Cô 
bác nông dân”.Tranh chữ 
to “Đồng lúa”

- Chuẩn bị đồ dùng, 
các nguyên vật liệu 
cho trẻ hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề  
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ đề 
nhánh “Bác sĩ”: 
- Tranh thơ chữ to 
“Làm Bác sĩ”

Nhà trường
- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh trường, 
các biểu bảng, tuyên 
truyền về nghề nghiệp

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh trường, 
các biểu bảng, tuyên 
truyền về nghề nghiệp

- Tạo môi trường giáo dục 
xung quanh trường, các 
biểu bảng, tuyên truyền về 
nghề nghiệp

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh 
trường, các biểu bảng, 
tuyên truyền về nghề 
nghiệp

Phụ huynh

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về chủ 
đề.

- Ủng hộ các NVL để cô 
làm ĐDĐC

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về chủ 
đề.

- Ủng hộ các NVL để cô 
làm ĐDĐC

- Ủng hộ các loại sách báo 
cũ, tranh ảnh, vỏ hộp, 
truyện tranh về chủ đề.

- Ủng hộ các NVL để cô 
làm ĐDĐC

- Ủng hộ nguyên vật 
liệu đã qua sử dụng 
cho cô làm đồ dùng, 
đồ chơi: chai, lọ sữa, 
hộp bánh, lọ dầu gội 
đầu,...

- Trò chuyện với trẻ về 
công việc của các bác 
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- Trò chuyện với trẻ về 
công việc, trang phục và 
đồ đùng dụng cụ nghề 
XD.

- Cho trẻ làm quen một 
số bài hát, bài thơ, câu 
chuyện trong chủ đề 
“Nghề nghiệp”

- Trò chuyện với trẻ về 
công việc hàng ngày của 
các các cô bác nông dân.

- Cho trẻ làm quen một 
số bài hát, bài thơ, câu 
chuyện trong chủ đề 
nhánh “Cháu yêu chú Bộ 
đội”

- Trò chuyện với trẻ về 
công việc hàng ngày của 
các chú Bộ đội.

- Cho trẻ làm quen một số 
bài hát, bài thơ, câu 
chuyện trong chủ đề nhánh 
“Cô bác nông dân”

sĩ, các công việc của 
bác sĩ...

- Cho trẻ làm quen một 
số bài hát, bài thơ, câu 
chuyện trong chủ đề 
“Nghề nghiệp”

Trẻ

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông 
qua việc xem tranh ảnh 
và người lớn trò chuyện.
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện.
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo MT lớp 
học.

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện.
- Có tâm thế thoải mái khi 
tham gia học, chơi khám 
phá nội dung liên quan đến 
chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

- Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề 
thông qua việc xem 
tranh ảnh và người lớn 
trò chuyện.
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung 
liên quan đến chủ đề 
nhánh
- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trao đổi phổ biến với phụ huynh về chủ đề mới: “Nghề nghiệp”
- Thực hành: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai- Nề nếp chào hỏi cảm ơn, tự 
gấp cất cởi, mặc quần áo, cởi dây giày.
- Trò chuyện ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại

- Trò chuyện với trẻ về giới tính và cách ứng xử phù hợp của bản thân.
-Thực hành: Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp.
- TH:Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu 
bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
- Đọc các bài thơ “Thơ: Cái bát xinh xinh, Ước mơ của bé, bé làm bác sĩ
Ca dao, đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Dích dích dắc dắc, kéo cưa lừa xẻ, tay đẹp,...
- Cho trẻ nghe nhạc về chủ đề: “Hạt gạo làng ta; Lớn lên em bé làm gì; Bác đua thư 
vui tính; Ngày mùa vui; Bố em làm phi công; Xe chỉ luồn kim, “Màu áo chú bộ đội” 
“Merry christmast”...
- TC: Sử dụng câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh

2 Thể dục sáng

Bài 5:- Hô hấp: Máy bay
* Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn 
* Trọng động:
- Tay: Đan các ngón tay vào nhau cúi người gập về phía trước
- Bụng: Đứng cúi người tay chạm ngón chân
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Chân: Ngồi khuỵu đứng lên tay lên cao ra trước.
- Bật: Bật tiến về phía trước
Tập với vòng và tập kết hợp bài hát “Ba em là công nhân lái xe”
- Bài 5: Nhảy Erobic kết hợp bài hát: Merry Christmas Dance by Little Boys and 
Girls
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng kết hợp bài hát: Anh phi công ơi

Nhánh 
1 

Cô chú 
công 
nhân

Ngày
09/12/2024

PTTC
Đi chạy theo 

hướng dích dắc

Ngày
10/12/2024

PTNT
Cô chú công 

nhân

Ngày 
11/12/2024

PTNN
Làm quen chữ 

cái: b-d-đ

Ngày 
12/12/2024

PTNT
Nhận biết 

khối vuông, 
khối chữ 

nhật

Ngày
 13/12/2024

PTNN
Thơ: Chiếc 

cầu mới

Nhánh 
2

Chú bộ 
đội

Ngày
16/12/2024

PTTM
Làm quà tặng 

chú Bộ đội

Ngày
17/12/2024

PTNT
Phân biệt khối 
cầu, trụ, vuông, 

chữ nhật

Ngày 
18/12/2024

PTNN
TCCC: b, d, đ 

Ngày
19/12/2024

PT 
TCKNXH

Cháu yêu 
chú bộ đội      

Ngày 
20/12/2024

PTTM
Múa: “chú bộ 

đội”

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Cô bác 
Nông 
dân 

Ngày 
23/12/2024

PTTC
Ném trúng đích 

đứng nằm 
ngang

Ngày
 24/12/2024

PTNN
 Truyện: "Cây 

rau của thỏ 
út"(T1)

Ngày 
25/12/2024
KPMTXQ

Cô bác nông dân

Ngày 
26/12/2024

PTNN
Làm quen 

CC g-y

Ngày 
27/12/2024

PTTM
Vẽ dụng cụ 
nghề nông 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4

Bác sĩ

Ngày
30/12/2024

PTTC
Bò bằng bàn 
tay và cẳng 
chân (dài 4-

5m) chui qua 
cổng.

Ngày
31/12/2024

PTNT
Nhận biết nhóm 
có 8 đối tượng. 

NB chữ số 8

Ngày
01/01/2025
Nghỉ tết DL

Ngày
02/01/2025
KPMTXQ

Tìm hiểu về 
nghề Bác sĩ 

Ngày
03/01/2025

PTTM
Rèn KNBD: 
Cháu yêu cô 

chú công 
nhân; Chú bộ 

đội

4

Nhánh 
1

Cô chú 
công 
nhân

Thực hành: 
Nhận biết hôm 
qua, hôm nay, 
ngày mai
- TCVĐ: Đi 
theo đội hình, 
đội ngũ, đi đều 
bước
- Chơi tự do

- Trò chuyện: 
Nhận biết những  
nguy hiểm và 
nói được mối 
nguy hiểm khi 
đến gần.
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò 5m
- Chơi tự do

- Trẻ tìm hiểu 
tên gọi, công 
việc, công cụ, 
sản phẩm, ích 
lợi… của một số 
nghề phổ biến
- TCVĐ: Dệt 
vải.
- Chơi tự do

- TC: Bé tạo 
hình Chữ cái 
ngộ nghĩnh
- TCVĐ: Đi, 
chạy theo 
hướng dích 
dắc.
- Chơi tự do

- TH: Cư xử 
phù hợp với 
hoàn cảnh 
giao tiếp
- TCVĐ: 
chồng nụ 
chồng hoa 
- Chơi tự do

Hoạt 
động 
ngoài 

Nhánh 
2

Chú bộ 
đội

- Trò chuyện: 
Nhận biết 
những  nguy 
hiểm và nói 
được mối nguy 
hiểm khi đến 
gần.

- Thực hành: 
Nhận biết hôm 
qua, hôm nay, 
ngày mai
- TCVĐ Bật liên 
tục vào vòng - 
ném xa bằng 1 
tay

- Trẻ cùng đọc 
truyện tương tác 
với sự giúp đỡ 
của người lớn.
- TCVĐ: Đi theo 
đội hình, đội 
ngũ, đi đều bước 
- Chơi tự do

- TC: Bé tạo 
hình Chữ cái 
ngộ nghĩnh
- TCVĐ: 
Kéo co
- Chơi tự do

- Đọc đồng 
dao: Dích dắc 
dích dắc
- TCVĐC: 
Chồng nụ 
chồng hoa
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- TCVĐ: Nhảy 
lò cò 5m
- Chơi tự do

trời

Nhánh 
3

Cô bác 
nông 
dân

- Trò chơi: Đi 
theo đội hình, 
đội ngũ, đi đều 

bước
- TCVĐ: Chạy 

chậm 120 - 
140m

- Chơi tự do

- Trò chuyện: Bé 
mặc trang phục 
phù hợp thời 
tiết.
- TCVĐ: Bật 
liên tục vào 
vòng - ném xa 
bằng 1 tay
- Chơi tự do

- Trẻ tìm hiểu 
tên gọi, công 
việc, công cụ, 
sản phẩm, ích 
lợi… của một số 
nghề phổ biến
- TCVĐ: Bật 
qua vật cản, ném 
trúng đích nằm 
ngang bằng 1 
tay.
- Chơi tự do

- Thể hiện 
kính yêu chú 
bộ đội thông 
qua thể hiện 
các bài hát, 
bài thơ về 
chú bộ đội. 
Đến đơn vị 
thăm chú bộ 
đội      
- TCVĐ: 
Chồng nụ 
chồng hoa
- Chơi tự do

- Trò chuyện: 
Khi nào cần 
nhờ sự giúp 
đỡ của người 
khác khi cần 
thiết
- TCVĐ Dệt 
vải
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4

Bác sĩ

- Trò chuyện: 
Bé mặc trang 
phục phù hợp 

thời tiết.
- TCVĐ: Đi 

theo đội hình, 
đội ngũ, đi đều 

bước
- Chơi tự do

- Đọc đồng dao: 
Rềnh rềnh ràng 
ràng
- TCVĐ: Chạy 
chậm 120 - 
140m
- Chơi tự do

- TH: Cư xử phù 
hợp với hoàn 
cảnh giao tiếp
- TCVĐ: Bò 
bằng bàn tay và 
cẳng chân (dài 
4-5m) chui qua 
cổng. 
- Chơi tự do

- Trò 
chuyện: Khi 
nào cần nhờ 
sự giúp đỡ 
của người 
khác khi cần 
thiết
- TCVĐ: Bắt 
bóng bằng 2 
tay
- Chơi tự do

- Trò chơi: Đi 
theo đội hình, 
đội ngũ, đi 
đều bước- 
TCVĐ:Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thơ: Cái bát xinh xinh, Ước mơ của bé, bé làm bác sĩ
- Ca dao, đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Dích dích dắc dắc, kéo cưa lừa xẻ, tay 
đẹp,...
- Sắp, dọn bàn ăn
- Thực hành với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống
- Thực hành với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống
- Thực hành: Thay quần áo và để vào nơi quy định
- TH:Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu 
bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh: đi xong nhấn nút xả ước cho sạch
- TC: Sử dụng câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thực hành: Nhận biết dạng chế biên đơn giản của 1 số thực phẩm, món ăn như: rau 
có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, cháo

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1 

Cô chú 
công 
nhân

- TC: Ghép 
thành cặp 
những đối 

tượng có mối 
liên quan

TC: Dạy trẻ một 
số kỹ năng đơn 
giản sửa sách 
khi bị rách, hỏng

- Thực hiện 
công việc theo 
sự phân công và 
giám sát của cô 
giáo

Trẻ nhận xét 
sản phẩm tạo 
hình về màu 
sắc, hình 
dáng / đường 
nét và bố cục

-Thực hành: 
Tiết kiệm 
điện trong 
sinh hoạt.
- Nêu gương 
 - Phát bé 
Ngoan

5

Nhánh 
2

Chú 
bộ đội

'Thơ " Chú bộ 
đội hành quân 

trong mưa"
- TC: Bé tạo 
hình Chữ cái 
ngộ nghĩnh

- 'TC: Giáng 
sinh an lành.
- TH: Cư xử phù 
hợp với hoàn 
cảnh giao tiếp

Thực hành: Sử 
dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, 
ghim vòng, 

  - Thực 
hành: Một số 
nguy cơ 
không an 
toàn khi ăn 
uống…

-TC: Bé tạo 
hình Chữ cái 
ngộ nghĩnh
- Nêu gương, 
phát bé 
Ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ghim bấm, dập 
lỗ,…

Nhánh 
3

Cô bác 
Nông 
dân

- TC: Cách xử 
lí khi bị người 
lạ chạm ôm, 
hôn trong thang 
máy.
- Làm đồ chơi 
Noel, sản 
phẩm, dụng cụ 
các nghề

-'Trẻ tìm hiểu 
tên gọi, công 
việc, công cụ, 
sản phẩm, ích 
lợi… của một số 
nghề phổ biến
- Nghe kể 
truyện: Sự tích 
ông già Noel

- Thực hành: Bé 
tập đội mũ bảo 
hiểm 

-Thực hành: 
Tiết kiệm 
điện trong 
sinh hoạt.

- TH: Cư xử 
phù hợp với 
hoàn cảnh 
giao tiếp

- Nêu gương.
- Phát bé 
ngoan

Nhánh 
4 

Bác sĩ

- Thực hành: 
Sử dụng một số 
thiết bị văn 
phòng phẩm: 
băng keo 1 
mặt, ghim 
vòng, gim bấm, 
dập lỗ,…

'So sánh số 
lượng của ba 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 
bằng các cách 
khác nhau

Trò chuyện về 
nghề Bác sĩ           

TC: Dạy trẻ 
một số kỹ 
năng đơn 
giản sửa 
sách khi bị 
rách, hỏng 

- Trẻ nhận xét 
sản phẩm tạo 
hình về màu 

sắc, hình 
dáng/đường 

nét và bố cục.
- Nêu gương.
- Phát bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

GÓC ĐÓNG 
VAI – 
THỰC 
HÀNH 
CUỘC 
SỐNG

- Bày hàng theo chủng 

loại đẹp, gọn gàng

- Biết khám chữa bệnh 

cho bệnh nhân

- Biết mời khách, thực 

hiện một số kĩ năng 

cuộc sống hàng ngày

- Bán hàng: Bán các 

dụng cụ lao động như: 

cuốc, liềm, thúng gạo, 

bao đựng gạo,… bán 

hoa, bán các loại bánh 

làm từ gạo, bán các loại 

thực phẩm và các loại 

rau, bán các loại nguyên 

vật liệu dành cho xây 

dựng…..

- Cửa hàng ăn uống: bán 

các loại món ăn chế biến 

từ gạo

CB: - Các dụng cụ lao 
động như: liềm, cuốc, 
thúng gạo, bao đựng 
gạo, các loại thực phẩm 
và các loại rau; các 
nguyên vật liệu cho xây 
dựng như: xi măng, sắt 
thép,…

Các đồ dùng để nấu ăn, 
các loại bánh, các loại 
thực phẩm và các loại 
rau

- Đồ dùng nghề thợ 
may: vải, quần áo, phấn 
, thước dây

* Tổ chức:

- Vui vẻ chào mời 
khách , bán theo giá quy 

x x x x
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- Thực hành kĩ năng 

sống: rót nước, pha trà, 

chế biến món ăn...

định, xếp các mặt hàng 
hợp lý

- Hướng dẫn thực hành 
một số kỹ năng trong 
cuộc sống.

- Cô hướng dẫn trẻ cách 
làm bánh xèo ăn sao cho 
đúng quy trình để món 
ăn đẹp mắt hơn và ngon 
hơn.

- Cô tham gia chơi cùng 
trẻ và hướng dẫn trẻ 
cách trang trí món ăn 

- Cô quan sát, nhắc nhở 
và nhận xét trong quá 
trình trẻ chơi

GÓC XÂY 
DỰNG

- Trẻ biết ghép thành 

những cây xanh , cây 

hoa. thảm cỏ 

- Lắp ghép hàng rào.

- Xếp những viên gạch 

thành tường bao 

- Xây khu trung cư

- Xây khu vui chơi

- Xây doanh trại bộ đội 

- Xây nông trại

CB: - Các đồ dùng, đồ 
chơi góc XD: Gạch, 
cây, hoa, đèn cao áp, 
nhà, tranh XD kho 
lương thực dự trữ, cửa 
hàng tạp hóa, khu vui 
chơi giải trí
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* Tổ chức:

Cô cho trẻ cùng nhau 
thỏa thuận chủ đề XD…

- Trẻ tự phân công các 
công việc như: Trồng 
cây, hoa, xây tường bao, 
xây kho dự trữ lương 
thực, xây cửa hàng tạp 
hóa, xây trường học, 
xây khu vui chơi giải trí

- Cô quan sát trẻ chơi, 
gợi ý trẻ chơi xếp công 
trình sao cho đẹp và cô 
có thể chơi cùng trẻ

GÓC TẠO 
HÌNH

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu như 

đất nặn, xốp màu, giấy 

màu, màu sáp, 

hộp,…để làm ra sản 

phẩm

- Trẻ biết sử dụng các 

kỹ năng đã học  như: 

- Tô, vẽ, xé dán các loại 

sản phẩm của nghề nông

- Làm các dụng cụ lao 

động như:cuốc,liềm, 

xô…các nguyên vật liệu 

xây dựng như bao xi 

măng, sắt, thép…

CB: - Các nguyên vật 
liệu khác nhau như: xốp 
màu, hộp, trấu, len; 
tranh mẫu gợi ý của cô.
- Các đồ dùng cho trẻ 
hoạt động: Màu sáp, 
kéo, hồ dán,…
* Tổ chức:
- Cô hướng dẫn trẻ các 
kỹ năng đã học như: tô, 
vẽ, nặn, xé dán để tạo ra 
sản phẩm

x
 

x x x
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vẽ, nặn, xé dán…để 

tạo nên sản phẩm

- Rèn đôi tay khéo léo 

cho trẻ - Rèn đôi tay 

khéo léo cho trẻ

- Vẽ, trang trí quần áo 

chú bộ đội, tô quần áo , 

bác cấp dưỡng 

- Gấp mũ ca nô

- Cô hướng dẫn trẻ làm 
dụng cụ của các nghề, 
kích thích trẻ sáng tạo
- Cô động viên, khích lệ 
trẻ làm

GÓC
SÁCH 

TRUYỆN

- Trẻ xem sách đúng tư 

thế, biết tên truyện

- Đọc thơ chữ to rõ 

ràng

- Biết chọn tranh để 

làm album về một số 

ngành nghề và dụng cụ 

lao động

- Biết sử dụng rối để 

kể chuyện sáng tạo

- Xem tranh truyện về 

chủ đề: “Nghề nghiệp”

- Đọc thơ chữ to

- Kể chuyện sáng tạo về 

chủ đề qua tranh, ảnh, 

rối.

- Làm album về ngành 

nghề và dụng cụ lao 

động

CB: Truyện tranh , báo 
tạp chí, kéo hồ dán, 
tranh thơ
HD: Trẻ ngồi đúng tư 
thế xem sách
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ 
báo để làm album về 
ngành nghề và dụng cụ 
lao động
- Kể chuyện sáng tạo 
bằng các loại rối về chủ 
đề: “Nghề nghiệp”

x x x x
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GÓC HỌC 
TẬP

- Trẻ biết cách ghép 

chữ

- Trẻ biết chọn đúng 

theo yêu cầu của trò 

chơi

- Biết tìm các mảnh rời 

để ghép tranh

- Xếp theo mẫu chữ cái 

đã học

- Trẻ biết nối đúng chữ

- Ghép vần 

- Xếp chữ bằng chấm 

tròn

- Ghép tranh hoàn chỉnh

- Sắp xếp theo lôgic

- Bé tập chia nhóm

- Chọn tranh tương phản

- Nối số, nối chữ

- Chọn tương ứng

- Tính nhanh 

CB: Thẻ chữ số, thẻ chữ 
cái, các tranh rời, các 
tranh lôtô , bút dạ, quân 
cờ...
HD: Cho trẻ chọn đồ 
chơi theo ý thích của 
trẻ, cô bao quát trẻ chơi

x x x x

GÓC 
KHÁM PHÁ

- Trẻ biết vặn nút chai, 

làm thí nghiệm vật 

chìm nổi, chất hòa tan, 

sự đổi màu của nước....

- Biết các bước để thực 

hành các thí nghiệm 

- Trẻ nhận vai chơi, về 

góc chơi, đeo thẻ chơi 

góc.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi 

khám phá các thí 

- Các chai lọ, đồ tái chế
- Baking soda, dấm 
trắng, nước lọc, dầu ăn, 
nước rửa bát, màu thực 
phẩm...
- Các đồ dùng nhưng 
khay, thìa, ly, cốc, ống 
hút thí nghiệm...
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với Baking soda, dấm, 

dầu ăn...

nghiệm với các NVL 

khác nhau...

Trao đổi, hỏi ý kiến và 

giải thích cho trẻ hiểu 

các hiện tượng trẻ khám 

phá.

- Khuyến khích trẻ làm 

đúng quy trình.

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Hồng Nhung

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Phương
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